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- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 

phiên tòa: Ông Lê Quốc Vương – Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 3 năm 2023 t i trụ sở Tòa án n ân dân Quận 3, T  n  p ố  ồ 

C í Min , xét xử sơ t ẩm vụ án  ìn  sự t ụ lý số 03/2023/HS-ST ngày 11 tháng 01 

năm 2023, Qu ết đ n  đưa vụ án ra xét xử số 15/2023/HSST-QĐ ng   13 tháng 3 

năm 2023 đối với b  cáo:  

NGU  N HOÀNG N, giới tín : nam; sinh ngày 05-11-1982 t i T  n  p ố  ồ 

Chí Minh; trú t i: 102/8 đư ng C, p ư ng P, Quận  , T  n  p ố  ồ C í Min ; c   ở: 

445/23 đư ng H, P ư ng A, quận  ò V p, T  n  p ố  ồ C í Min ; ng ề ng iệp: tự 

do; trìn  độ văn  óa: 12/12; con ông Ngu  n Văn T  c ết  và bà Lê T   C  c ết ; tiền 

án, tiền sự: không; b  bắt, t m giữ, t m giam từ ng   10-02-2022.  Có mặt . 

   h i:  . Tr n  Quang Đ, sinh 1972       

             2.Tr n T   Kim N, sinh 1988 

C ng tr  t i: 339 2B Lê Văn S , P ư ng  3, Quận 3, T  n  p ố  ồ C í Min . 

(Vắng mặt . 

 Người có quyền lợi liên quan: Ngu  n T   T u A, sinh 1990 

Đ a c  : 445 23 đư ng H, P ư ng A, quận  ò V p, T  n  p ố  ồ C í Min . 

(Vắng mặt . 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Qua các t i liệu có trong  ồ sơ vụ án v  quá trìn  xét  ỏi, tran  luận t i p iên 

tòa, nội dung vụ án được tóm tắt n ư sau:  

Sáng ng   0  02 2022, Ngu  n  o ng N điều k iển xe gắn má   iệu  a ate 

biển số: 59N  – 347.15 đi từ n   số 445 23 đư ng H, P ư ng A, quận  ò V p qua 

đư ng Đồng Nai, Quận  0 c ơi game, k i đi t ì N có mang t eo 0  ba l , bên trong 

có 0  câ  tua vít, 0  bìn  k ò lửa, 0  cái b a v  0  cuộn c ì   n để trộm cắp t i sản. 

Đến k oảng 00 gi  30 phút ng   02 02 2022, N đặt xe  rab c ở đi lòng vòng tìm n   

n o k óa cửa ngoài để đột n ập v o trộm cắp t i sản. K i đi đến Trư ng tiểu   c 

Trương Qu ền t ì Ngu ện xuống xe đi bộ đến trước n   số 339 28B Lê Văn S , 

P ư ng  3, Quận 3 t    n   n   k óa cửa ngoài nên N leo lên tư ng n   339 28D Lê 

Văn S , P ư ng  3, Quận 3 rồi tr o qua l u   n   339 28B Lê Văn S , P ư ng  3, 

Quận 3. Sau đó, N d ng bìn  k ò lửa l m bể cửa kín  rồi c ui v o bên trong. K i v o 

trong nhà t ì N t    0  c iếc đồng  ồ C anel   2 m u trắng để trong tủ kín  nên l   

bỏ v o ba l , l c n   N t    có 0  két sắt k  ng k óa nên mở ra xem t ì l   được 

33.500.000 đồng v  2.355 USD. Bên trong két sắt có 0  cái  ộc ngăn kéo n ỏ đã khóa 

l i, N d ng tua vít c   bung ngăn kéo ra l   02  ộp nữ trang (bên trong có 01 vòng 

kiềng đeo c  v ng 24K tr ng lượng 05 c  , 0  vòng kiềng đeo ta  v ng 24K, tr ng 

lượng 03 c  , 02 n  n v ng 24K, 0  c   n  n, 0  sợi dâ  c u ền v ng 24K, tr ng 

lượng 0  c  , có mặt P ật, 03 sợi dâ  c u ền v ng 24K, tr ng lượng 05 c   0  sợi, 02 

sợi dâ  c u ền v ng 14K, có mặt p ật, 0  sợi có tr ng lượng  ,24 c  , 0  sợi có tr ng 

lượng  ,57 c  , 02 lắc ta  tr  em vàng 14K, có tr ng lượng l  0,83 c   v  0,64 c  , 0  

n  n kim cương 06 l  3,  0  đ i b ng tai kim cương 06 l , 01 lá màu vàng hình con 

heo, 0  đồng  ồ  iệu C anel   2 m u trắng) bỏ v o ba l  rồi leo xuống đi bộ đến g n 

Trư ng tiểu   c Trương Qu ền đón xe  rab về đư ng Đồng Nai l   xe máy c    về 

n   445/23 đư ng H, P ư ng A, quận  ò V p. Đến sáng ng   05/02/2022, N đem 

một số nữ trang v  tiền USD đã trộm cắp được đi bán c o 0  ngư i b n xã  ội  k  ng 

r  lai l c   t i trước 24A Tr n Quý, P ư ng 6, Quận    được  63.500.000 đồng. Số 

nữ trang còn l i gồm 02 sợi dâ  c u ền v ng và 02 lắc v ng N tặng c o Ngu  n T   

Thu A, còn 0  đồng  ồ, 0  n  n kim cương, 0  đ i b ng tai kim cương và 01 lá màu 

vàng hình con heo do ngư i mua k  ng biết t ật  a  giả nên k  ng bán được, N đem 

về n   c t giữ. Số tiền bán v ng v  trộm cắp được N c u ển k oản c o Ngu  n T   

Thu A 238.700.000 đồng (t eo b  cáo k ai trong đó có k oảng 40.000.000 đồng l  

tiền cá n ân của b  cáo). K i c u ển tiền c o A thì N nói l  do b n c o để c ữa bện , 

N không nói l  số t i sản n   do trộm cắp m  có. Ng   09 02 2022, Cơ quan điều tra 

tiến   n  k ám xét t i n   số 445/23 đư ng H, P ư ng A, quận  ò V p t u giữ được 

số vật c ứng trên, đối tượng Ngu  n T   T u A đã tự ngu ện giao nộp số tiền 

238.700.000 đồng.  

T i Cơ quan điều tra, b  can Ngu  n  o ng N đã t  n  k ẩn k ai n ận to n bộ 

hành vi p  m tội n ư trên, p    ợp với to n bộ t i liệu, c ứng cứ được t u t ập trong 

 ồ sơ vụ án.  

T i bản Kết luận đ n  giá t i sản số 86 KL- ĐĐ TS, số 87 KL- ĐĐ TS,  

ng    4 7 2022 v  số 0  KL- ĐĐ TS ng    5  2 2022 của  ội đồng đ n  giá t i 
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sản trong tố tụng  ìn  sự Quận 3, xác đ n  t i t  i điểm t áng 02 2022:   

- 0   Một  vòng kiềng đeo c  v ng 24K tr ng lượng 05 c  , tr  giá 26.275.000 

đồng.  

- 0   Một  vòng kiềng đeo ta  v ng 24K, tr ng lượng 03 c  , tr  giá   5.765.000 

đồng. 

- 02   ai  n  n v ng 24K, 0  c   n  n, t ng tr  giá  0.5 0.000 đồng. 

- 0   Một  sợi dâ  c u ền v ng 24K, tr ng lượng 0  c  , có mặt p ật, tr  giá 

5.255.000 đồng. 

- 03  Ba  sợi dâ  c u ền v ng 24K, tr ng lượng 05 c   0  sợi, t ng tr  giá  

78.825.000 đồng. 

- 02   ai  sợi dâ  c u ền v ng 14K, có mặt P ật, 0  sợi có tr ng lượng  ,24 c  , 

tr  giá 3.620.552 đồng; 0  sợi có tr ng lượng  ,57 c  , tr  giá 4.584.086 đồng.  

- 02   ai  lắc ta  tr  em vàng 14K, có tr ng lượng l  0,83 c   v  0,64 c   tr  giá 

tiền l n lượt l  2.423.434 đồng v   .868.672 đồng. 

- 0   Một  c iếc lá m u v ng  ìn  con  eo k  ng đủ căn cứ để đ n  giá. 

- 0   Một  n  n kim cương 06 l  3 tr  giá 65.600.000 đồng. 

- 0   Một  đ i b ng tai kim cương 06 l  tr  giá  05.600.000 đồng. 

- 0   Một  đồng  ồ  iệu C anel   2 m u trắng tr  giá 64. 40.000 đồng. 

Tiền ngo i tệ đ  la M  b  can l   trộm 2.300 USD t i t  i điểm ng   02 02 2022 

qu  đ i ra tiền việt l  5 .68 .000 đồng.  

Vật c ứng của vụ án:  

- K  ng t u  ồi được: 02 c iếc kiềng đeo ta  24K  0  c iếc 05 c  , 0  c iếc 03 

c   , 02 n  n 24K  m i c iếc 0  c   , 04 sợi dâ  c u ền v ng 24K  0  sợi 0  c  , 03 

sợi 05 c   .  

- 0  két sắt  iệu TRUL , kíc  t ước 56cm x 82cm x 50cm; 02 sợi dâ  c u ền 

v ng 14K; 02 lắc ta  v ng 14K; 0  lá kim lo i m u v ng  ìn  con heo; 0  n  n kim 

cương; 01 đ i b ng tai; 0  đồng  ồ C anel   2 m u trắng; 0  số gi   t  mua bán nữ 

trang, Cơ quan điều tra t u giữ t i c   ở của b  can N, đã trao trả c o b    i.   

- 0  t m vải m u trắng dín  vết nâu đỏ; 0  ba l  m u xáu  iệu Adac i; 0  áo 

k oác nam d i ta  m u nâu; 0  đ i dép kẹp m u đen.  

- 0  điện t o i OPPO F7, m u đen, số Imel  : 8696040339243 6, số Imel 2: 

869604033924308; 0  điện t o i OPPO A2 2020, m u đen trắng, số Imel  : 

862208040792935, số Imel 2: 862208040792927, tìn  tr ng má  đã qua sử dụng.  

- 02 t   ATM của ngân   ng ACB mang tên Ngu  n  o ng N v  Ngu  n T   

Thu A.    

- Số tiền 238.700.000 đồng.  
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T i bản Cáo tr ng số 07/CT-VKS-Q3 ngày 11-01-2023 Viện kiểm sát n ân dân 

Quận 3 đã tru  tố b  cáo Ngu  n  o ng N về tội “Trộm cắp t i sản” theo điểm a 

k oản 3 Điều  73 Bộ luật Hìn  sự năm 20 5, sửa đ i, b  sung năm 20 7. 

T i p iên tòa   m na  b  cáo N t ừa n ận   n  vi p  m tội t eo n ư bản Cáo 

tr ng đã tru  tố; đ i diện Viện kiểm sát n ân dân Quận 3 giữ ngu ên quan điểm tru  

tố v  đề ng   xử p  t b  cáo từ  0 năm đến    năm t .  iao trả cho b    i số tiền 

223.130.000 đồng; giao trả c o c   Ngu  n T   T u A 0  điện t o i di động OPPO 

A5 2020 v  02 t   ATM của ngân   ng ACB; giao trả c o b  cáo 0  điện t o i di 

động OPPO F7, 02 t   ATM của ngân   ng ACB v  số tiền  5.570.000 đồng; t c  t u 

v  tiêu  ủ  số vật c ứng còn l i. 

B  cáo Ngu  n  o ng N đã n ận t      n  vi vi p  m p áp luật của mìn  v  

xin  ội đồng xét xử xem xét giảm n ẹ  ìn  p  t.                   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ v o các t i liệu trong  ồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng t i p iên tòa,  ội đồng xét xử n ận đ n  n ư sau: 

[ ] Về   n  vi, qu ết đ n  tố tụng của Cơ quan Cản  sát điều tra C ng an Quận 

3, Điều tra viên, Viện kiểm sát n ân dân Quận 3, Kiểm sát viên trong quá trìn  điều 

tra, tru  tố đã t ực  iện đ ng về t ẩm qu ền, trìn  tự, t ủ tục qu  đ n  của Bộ luật tố 

tụng  ìn  sự. Quá trìn  điều tra v  t i p iên tòa, b  cáo k  ng có ý kiến  oặc k iếu 

n i về   n  vi, qu ết đ n  của Cơ quan tiến   n  tố tụng, ngư i tiến   n  tố tụng. Do 

đó, các   n  vi, qu ết đ n  tố tụng của Cơ quan tiến   n  tố tụng, ngư i tiến   n  tố 

tụng đã t ực  iện đều  ợp p áp.  

[2] Căn cứ l i k ai của b  cáo t i cơ quan điều tra c ng n ư t i p iên tòa   m 

nay; các bản Kết luận đ n  giá t i sản số 86/KL- ĐĐ TS, số 87 KL- ĐĐ TS,  

ngày 14-7-2022 v  số 0  KL- ĐĐ TS ng    5-12-2022 của  ội đồng đ n  giá tài 

sản trong tố tụng  ìn  sự Quận 3 là  o n to n p    ợp với l i k ai của ngư i b    i, 

ngư i l m c ứng c ng với các t i liệu c ứng cứ k ác có trong  ồ sơ vụ án.  ội đồng 

xét xử đã có đủ cơ sở kết luận: k oảng 00 gi  30 phút ng   02-02-2022, b  cáo 

Ngu  n  o ng N đặt xe  rab c ở đi lòng vòng tìm n   n o k óa cửa ngoài để đột 

n ập v o trộm cắp t i sản. K i đi đến Trư ng tiểu   c Trương Qu ền t ì N xuống xe 

đi bộ đến trước n   số 339 28B Lê Văn S , P ư ng  3, Quận 3 t    n   n   k óa 

cửa ngoài nên N leo lên tư ng n   339 28D Lê Văn S , P ư ng  3, Quận 3 rồi tr o 

qua l u   n   339 28B Lê Văn S , P ư ng  3, Quận 3. Sau đó, N d ng bìn  k ò lửa 

l m bể cửa kín  rồi c ui v o bên trong l   trộm một số t i sản với t ng giá tr  t i sản 

b  c iếm đo t là 469.647.000 đồng, là b  cáo đã p  m tội “Trộm cắp t i sản” trong 

trư ng  ợp qui đ n  t i điểm a k oản 3 Điều  73 Bộ luật  ìn  sự năm 20 5, sửa đ i, 

b  sung năm 20 7. 

[3] Trước k i t ực  iện   n  vi p  m tội b  cáo Ngu  n  o ng N  o n to n biết 

r  việc c iếm đo t t i sản của ngư i k ác l    n  vi sai trái sẽ b  xã  ội lên án, p áp 

luật trừng tr ; n ưng do động cơ t am lam muốn có tiền tiêu xài n ưng l i lư i lao 
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động nên đã cố ý t ực  iện việc p  m tội.   n  vi p  m tội của b  cáo l  ngu   iểm 

c o xã  ội, k  ng n ững đã trực tiếp xâm p  m đến t i sản  ợp p áp của c ng dân 

được p áp luật bảo vệ m  còn gâ  ản   ưởng x u đến trật tự tr  an t i đ a p ương, do 

vậ  b  cáo p ải  o n to n c  u trác  n iệm về   n  vi m  mìn  đã gâ  ra.  

[4] Tu  n iên c ng xem xét t i cơ quan điều tra v  t i p iên tòa   m na  b  cáo 

đã t  n  k ẩn k ai báo, có t ái độ t ật sự ăn năn  ối cải; số t i sản b  cáo c iếm đo t 

p  n lớn đã được t u  ồi; b  cáo có quá trìn  t am gia trong quân đội v  có  ng ngo i 

được N   nước tặng t ưởng  uân c ương; do đó áp dụng điểm s k oản  , k oản 2 

Điều 51 Bộ luật  ìn  sự năm 20 5, sửa đ i, b  sung năm 20 7 đối với b  cáo khi 

lượng  ìn  l  có căn cứ. 

[5] Về  ậu quả của vụ án: T i p iên tòa   m na , an  Đ v  c   N có đơn  êu c u 

n ận l i tr  giá số t i sản b  cáo đem bán k  ng t u  ồi được l  223.130.000 đồng. Xét 

t    quá trìn  điều tra đã t u  ồi được một số t i sản, còn một số t i sản b  cáo đem 

bán k  ng t u  ồi được với t ng giá tr  t eo n ư Kết luận đ n  giá l  223.130.000 

đồng bao gồm: 02 c iếc kiềng đeo ta  v ng 24K, 02 n  n v ng 24K, 04 sợi dâ  

c u ền v ng 24K, 2.300 USD qu  đ i ra tiền đồng VN là 5 .68 .000 đồng c ng với 

số tiền mặt l  33.500.000 đồng v  số tiền n    iện na  Cơ quan điều tra đang t u giữ, 

do vậ  giao trả c o b    i l  có căn cứ; đối với số tiền còn l i l  15.570.000 đồng 

(238.700.000 đồng - 223.130.000 đồng = 15.570.000 đồng  k  ng liên quan đến vụ 

án nên giao trả c o b  cáo l  p    ợp. 

[6] Vật c ứng của vụ án: 0  t m vải m u trắng, 0  ba l , 0  áo k oác v  01 đ i 

dép k  ng có giá tr  sử dụng nên t c  t u v  tiêu  ủ ; giao trả 0  điện t o i di động 

OPPO F7 v  02 t   ATM của ngân   ng ACB c o b  cáo; 0  điện t o i di động 

OPPO A5 v  02 t   ATM của ngân   ng ACB c o c   A. 

[7] Đối với Ngu  n T   T u A do k  ng biết số nữ trang b  cáo tặng v  số tiền  

c u ển v o t i k oản của A l  do p  m tội m  có nên Cơ quan điều tra k  ng xử lý 

 ìn  sự l  có căn cứ.  

Vì các lẽ trên, 

QU ẾT ĐỊNH: 

Tu ên bố b  cáo Ngu  n  o ng N đã p  m tội “Trộm cắp t i sản”. 

Áp dụng điểm a k oản 3 Điều  73; điểm s k oản  , k oản 2 Điều 5  Bộ luật 

Hìn  sự năm 20 5, sửa đ i, b  sung năm 20 7; xử p  t b  cáo Ngu  n  o ng N 09 

 c ín  năm t ; t  i   n t  tín  từ ngày b  bắt, t m giữ, t m giam l  ngày 10 t áng 02 

năm 2022. 

Áp dụng điểm c k oản 2; điểm b k oản 3 Điều  06 Bộ luật Tố tụng  ìn  sự. 

T c  t u v  tiêu  ủ : 0  t m vải m u trắng có dín  vết nâu đỏ, 0  ba l  m u xám 

 iệu Adac i đã qua sử dụng, 0  áo k oác nam d i ta  m u nâu đã qua sử dụng v  0  

đ i dép kẹp m u đen; 



 6 

 iao trả c o an  Tr n  Quang Đ v  c   Tr n T   Kim N số tiền 223.130.000 

đồng   ai trăm  ai mươi ba triệu một trăm ba mươi ng n ; 

 iao trả c o c   Nguy n T   T u A 0  điện t o i di động OPPO A5 2020, m u 

đen-trắng, số Imei  : 862208040792935, số Imei 2: 862208040792927, tìn  tr ng 

má  c  đã qua sử dụng, k  ng kiểm tra tìn  tr ng  o t động v  02 t   ATM của ngân 

  ng ACB mang tên Ngu  n T   T u A; 

 iao trả c o b  cáo 0  điện t o i di động OPPO F7, m u đen, số Imei  : 

8696040339243 6, số Imei 2: 869604033924308, tìn  tr ng má  c  đã qua sử dụng, 

k  ng kiểm tra tìn  tr ng  o t động; 02 t   ATM của ngân   ng ACB mang tên 

Ngu  n  o ng N v  số tiền 15.570.000 đồng  mư i lăm triệu năm trăm bả  mươi 

ng n . 

 T i sản t c  t u, tiêu  ủ  v  giao trả theo Lện  n ập kho vật c ứng số 

614/LNK-CQCSĐT-CSHS ngày 05-9-2022 v   i   nộp tiền v o t i k oản số 

3949.0.9061612.000000 ngày 15-02-2022 t i K o b c n   nước Quận 3 của C ng an 

Quận 3). 

Áp dụng k oản 2 Điều  36; Điều 33 , Điều 333 Bộ luật Tố tụng  ìn  sự; Ng   

qu ết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủ  ban t ư ng vụ Quốc  ội. 

B  cáo p ải c  u 200.000 đồng  hai trăm ng n  án p í  ìn  sự sơ t ẩm.  

Trư ng  ợp bản án, qu ết đ n  được t i   n  t eo qu  đ n  t i Điều 2 Luật T i 

  n  án dân sự t ì ngư i được t i   n  án dân sự, ngư i p ải t i   n  án dân sự có 

qu ền t ỏa t uận t i   n  án, qu ền  êu c u t i   n  án, tự ngu ện t i   n  án  oặc 

b  cưỡng c ế t i   n  án t eo qu  đ n  t i các Điều 6, 7 v  9 Luật T i   n  án dân 

sự; t  i  iệu t i   n  án được t ực  iện t eo qu  đ n  t i Điều 30 Luật T i   n  án 

dân sự. 

Trong   n  5 ng   kể từ ng   tu ên án, b  cáo được qu ền k áng cáo lên Tòa án 

nhân dân T  n  p ố  ồ C í Min . Ngư i b    i được v  ngư i có qu ền lợi liên quan 

qu ền k áng cáo trong t  i   n  5 ng   kể từ ng   tống đ t  ợp lệ  oặc niêm  ết bản 

án.   

 

           TM. HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ SƠ THẨM 

Nơi nhận:                                                      THẨM PHÁN - CHUÛ TOÏA PHIEÂN TOØA 

- TAND TP.HCM; 

- VKSND Q.3, TP.HCM; 

- PC53 - CATP.HCM; 

- Công an Q.3; 

- Sở Tư p áp TP. CM; 

- C i cục T ADS Q.3; 

- B  cáo; 

- N ững ngư i t am gia tố tụng; 

- Lưu VP,  ồ sơ                                                                           Vƣơng Xuân Đức   
 


